
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 1 0

4 2 0

7 3 56 3033 Sa TC + BQ + Trực tràng

7 4 36 0000 VS 1 + UBT (P) 9cm/VMC Bóc NX

7 5 34 2002 UBT 2 bên 4cm 

7 6 25 ĐT UBT 6cm

8 7 44 2002 UXTC 14tuần 

8 8 42 2032 TSĐGKĐHNMTC

8 9 22 0000 VS I

9 10 54 ĐT UBT (P) 10cm

9 11 27 1001 UBT (P) 6cm/VMC Abces PP

9 12 23 0000 VS I

11 13 46 2002 UBT (P) 7cm

11 14 21 ĐT UBT (T) 6 cm/ VMC UBT (P)

11 15 16 ĐT UBT (P) 6cm

16 41 3003 UBT (T) 6 cm

17 39 2002 UBT (P) 6cm

18 32 0000 VS I

4 1 0

4 2 0

7 3 32 ĐT LNMTCBT(P) 5cm/VMC UBT (P)

7 4 54 8047 UXTC + UBT (P) 7cm

7 5 29 1001 UBT (P) 6cm

7 6 19 ĐT UBT (T) 4 cm

8 7 54 5035 Sa TC + BQ + Trực tràng

8 8 0

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

HUỲNH HẢI + CHI.TT

HUỲNH HẢI + CHI.TT

MỸ NHI + HỒ HOA + MINH HÙNG.TT

MỸ NHI + Q.THANH + HỒ HOA

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + THU TRANG.TT(S)

BS KHOA NS + TRÂN.TT(C)

Q.KHOA + TR BÍCH 2

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG

BẢO ANH + HÀ.TT

BẢO ANH + HÀ.TT

BẢO ANH + HÀ.TT

DỰ BỊ

BÙI PHƢỢNG + THÁI.TT

BÙI PHƢỢNG + THÁI.TT

LƢU + THU HÀ 2 + HOÀI THƢ

LƢU + HOÀI THƢ

LƢU + HOÀI THƢ

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG + DUYÊN.TT

BS PHẨU THUẬT

HIẾN MINH + NGUYÊN.TT(S)

Q.HƢƠNG + PHẠM MAI.TT(C)

MỸ NHI + THU NGUYỆT + MINH HÙNG.TT

MỸ NHI + MINH HÙNG.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS treo TC vào mõm nhô

Đặt mảnh ghép TH nâng QB, Sửa HÂ, Đặt 

TOT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

Từ ngày 23/04/2012 đến ngày 29/04/2012 (Tuần1)

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC ,  CĐ ĐT

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HOÀI HƢƠNG

NGUYỄN THỊ XUÂN MAI

PHẠM THỊ VINH

TRẦN THỊ THANH NHI

KIỀU THỊ GIỌT

NGÔ NGỌC CẨM GIANG

LÊ THỊ TRÂM

NGUYỄN THỊ NHUNG

HÀ THỊ KIM HOA

NGUYỄN THỊ  HÀO

BN TNTC

HUỲNH THỊ TƢ

VÕ THỊ LINH TÂM

NGUYỄN THỊ NGUYỆT DẬU

HỒ THỊ HÀ

LÝ THỊ THẢO

LÊ THỊ TRANG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

VŨ THỊ TIÊU

BÙI THỊ XUÂN

ĐẶNG THỊ KIM KHOA

ĐINH THỊ VỌNG

PHẠM THỊ CHÁNH

2182

1469

1439

2127

3124

2233

1640

SHC

1132

2024

2191

2146

1621

2964

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2108

1605

2321

2109

PM

Ngày: 23/04/2012 

Ngày: 24/04/2012 

2057

2114

2155

2198



8 9 28 0000 LNMTCBT (T) 6cm

9 10 50 2012 UXTC 12 tuần + UBT 2 bên 5cm

9 11 30 0020 NXTC 10tuần

9 12 28 0010 VS 2 + UBT (T) 5cm

11 13 46 4004 UBT (P) 7cm

11 14 34 ĐT UBT (T) 7cm

11 15 25 ĐT UBT (T) 6 cm

16 31 0000 VS I

17 21 ĐT UBT (P) 6cm

18 28 0000 VS I

4 1 0

4 2 0

7 3 71 8038 Sa TC + BQ + Trực tràng

7 4 23 ĐT UBT (P) 7cm

8 5 36 2002 Đoạn sản/VMC 2 lần

8 6 35 0000 VS 1 + UBT (P) 5cm

8 7 22 ĐT UBT (T) 6 cm

9 8 37 2002 UXTC 12 tuần

9 9 36 1001 UBT (P) 7cm/VMC UBT

9 10 26 1001 VS II

11 11 40 2022 LNMTCBT (T) 6cm

11 12 27 2002 UBT (T) 7 cm

11 13 17 ĐT UBT (P) 9cm, CĐPB: Nang nƣớc cạnh TV

14 28 ĐT UBT (T) 6 cm

15 24 0000 UBT (T) 6 cm

16 22 0000 VS I

4 1 0

4 2 0

7 3 45 3023
Sa TC+BQ+Trực tràng, Nang nƣớc cạnh 

VT

4 0

THĂNG.BM + NGHĨA.TT (S)

THĂNG.BM + M.PHƢƠNG2 (C)

THỐNG + M TUYẾT + VĂN TIẾN.TT

THỐNG + M TUYẾT + VĂN TIẾN.TT

KIM CHI + THỦY.TT

KIM CHI + THỦY.TT

KIM CHI + THỦY.TT  

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

HƢNG.PNT + ĐỖ HIẾU + HIẾN MINH

HIẾN MINH + TUẤN.TT

HIẾN MINH + TUẤN.TT

N.ĐIỆP2 + LÊ DIỆP + HOA.TT

LÊ DIỆP + HOA.TT  

LÊ DIỆP + HOA.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + OAI.TT(S)

BS KHOA NS + AN (C)

V.THÀNH + BÍCH HẢI + TÔ NGUYỆT

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2

HƢNG.PNT + VĂN TIẾN.TT + MINH.TT 

HƢNG.PNT + VĂN TIẾN.TT

Q.NHẬT + HƢỜNG.TT

Q.NHẬT + HƢỜNG.TT

Q.NHẬT + HƢỜNG.TT

DỰ BỊ   

MỸ NHI + MINH HÙNG.TT

HƢNG.PNT + VĂN TIẾN.TT + MINH.TT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS treo TC  + BQ, 

May phục hồi cân cơ + đáy chậu

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Đặt mảnh ghép TH thành T&S nâng TC-QB-

TT

NS bóc u, KTSD

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ BÍCH TRÂM

NÔNG THỊ THOA

BN TNTC

BN TNTC

PHAN THU HỒNG

NGUYỄN THỊ THÙY LINH

TRẦN THỊ BÍCH

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ THUYẾT

LÊ THANH TUYỀN

PHẠM TRẦN NGUYÊN THẢO

BN TNTC

LÊ NGỌC PHỈ

NGUYỄN BÍCH HUYỀN

ĐỖ THỊ MƠ

TRẦN THỊ PHƢỚC

TỐNG THỊ MINH NGỌC

NGUYỄN THỊ HỒNG TRINH

TRƢƠNG THỊ MỘNG THẮM

NGUYỄN THỊ PHÚC

TẠ HOÀNG BỬU NGÂN

PHAN THỊ THANH LAN

BN TNTC

NGUYỄN KIM PHỤNG

TẠ THỊ MINH HIỀN

VÒNG THỊ MỸ HÂN

THẠCH THỊ THÂN

NGUYỄN THỊ VÀNG

1479

2220

2185

2214

2183

2568

2371

1663

989

2349

1676

2187

2104

2172

3123

1483

2169

1622

2011

2162

2157

2141

2370

2188

1876

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 25/04/2012 

Ngày: 26/04/2012 



7 5 35 ĐT UBT (T) 7 cm/VMC LNMTCBT(P)

8 6 54 2002 UBT 2bên 10cm

8 7 34 2002 UBT (P) 4cm

8 8 18 ĐT UBT (T) 9 cm

9 9 31 1001 NXTC 7cm

9 10 30 0000 VS 1 + UBT (T) 4cm

9 11 29 2002 LNMTCBT (T) 7cm

11 12 57 5005 UBT (P) 6cm

11 13 35 2012 UBT (T) 7 cm

11 14 30 1001 UBT (P) 4cm

15 34 3003 UBT (T) 6cm

4 1 0

4 2 0

7 3 54 5005 Sa TC + BQ + Trực tràng

4 0

7 5 39 1001 LNMTCBT (T) 5cm + cơ TC

7 6 25 1011 UBT (T) 6cm

7 7 26 1011 UBT (T) 4cm

8 9 45 2012 UXTC 10 tuần + UBT (T)  7cm

8 10 37 4004 NXTC 10tuần 

8 11 24 0010 UBT (T) 3 cm

9 12 40 2002 UBT (P) 4cm

9 13 32 1011 VS I

9 14 28 1011 Polype lòng TC

11 15 37 2000 Tắc 2 ODT

11 16 36 2002 UBT (P) 3cm

11 17 27 0000 VS 1 + LNMTCBT (P) 4cm

18 21 ĐT UBT 2bên 9cm

H.THẮM + KIỀU LOAN

DỰ BỊ

MAI PHƢƠNG1 + HIỀN.TT

THANH TÂM + HẠNH.TT

THANH TÂM + HẠNH.TT

THANH TÂM + HẠNH.TT

H.THẮM + KIỀU LOAN

H.THẮM + KIỀU LOAN

THỐNG + VĂN TIẾN.TT

Q.HIẾU + HỌC.TT

Q.HIẾU + HỌC.TT

TR.THẢO + MAI PHƢƠNG1 + HIỀN.TT

TR.THẢO + MAI PHƢƠNG1 + HIỀN.TT

BÙI PHƢỢNG + HUYỀN TRANG.TT

BÙI PHƢỢNG + HUYỀN TRANG.TT

DỰ BỊ  

Đ.THẢO + HƢNG.TT(S)

Đ.THẢO + NGA.TT(C)

THỐNG + THƢƠNG.BM + VĂN TIẾN.TT

LÊ DIỆP + ĐIỀN   

LÊ DIỆP + ĐIỀN

HƢNG.PNT + K.HOÀNG + QUỐC DUY

HƢNG.PNT + QUỐC DUY

HƢNG.PNT + QUỐC DUY

BÙI PHƢỢNG + HUYỀN TRANG.TT

THỐNG + VĂN TIẾN.TT

TR.HẠNH + LÊ DIỆP + ĐIỀN

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Ngày 20 tháng 4 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt HTTC + PP có u

NS Bóc NX, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC ,  CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô,đặt mảnh 

ghép TH thành T&S

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

TRẦN THỊ NGA

ĐẶNG THỊ HÒA

NGUYỄN THỊ HỒNG TRANG

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

LÊ THỊ THƢƠNG

NGUYỄN THỊ OANH KIỀU

NGUYỄN THỊ TÁM

NGUYỄN THỊ HƢƠNG

LÊ THỊ YẾN NHI

HUỲNH THỊ BÍCH LIÊN

LÊ THỊ HƢƠNG

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ TÀI

TRẦN THỊ NGỌC LAN

NGUYỄN THỊ THUẬN

DƢƠNG THỊ DUNG

NGUYỄN PHƢƠNG THÚY

ĐỖ THỊ CAI

NGUYỄN THỊ CHÍNH

HUỲNH THỊ BÉ

LÊ THỊ HẰNG

PHẠM THỊ TÚ EM

VÕ NGỌC THU

NGUYỄN THỊ THANH DIỄM

NGUYỄN THỊ BÍCH CHI

PHẠM THỊ CHÂU

2295

2234

2277

2267

2372

2232

2438

2858

2278

2284

2269

2145

1806

2246

2250

2299

1453

2258

2126

1791

2259

2249

2297

2221

1869

Thứ: SÁU 

Ngày: 27/04/2012 


